
STT SBD Họ và tên Ngày sinh GT ĐT KV Ngành Tổ hợp Tổng điểm

1 31008060 ĐỖ TUẤN PHONG 01/01/1999 NAM 1 LUẬT C00 23.5

2 33010037 NGUYỄN LÊ TIẾN 08/04/1999 NAM 1 LUẬT C00 22.75

3 33009628 NGUYỄN THỊ NGỌC 20/12/1999 NỮ 2NT LUẬT C00 22.75

4 16003114 NGUYỄN VĂN TÙNG 31/08/1999 NAM 4 2NT LUẬT C00 25.75

5 29019434 TRẦN THỊ TIỂU HỒNG 10/04/1999 NỮ 1 LUẬT C00 26.75

6 32007708 NGUYỄN TRÍ HẢI 13/02/1997 NAM 2NT LUẬT C00 24.75

7 32004384 HỒ THỊ TRANG 18/10/1999 NỮ 1 1 LUẬT C00 27.5

8 30012283 PHAN THỊ THƠ 07/12/1999 NỮ 2NT LUẬT C00 23.75

9 1068628 TẠ THỊ NGỌC 17/11/1997 NỮ 3 LUẬT C00 23.75

10 40008459 HOÀNG NGỌC ÁNH 25/12/1999 NỮ 1 LUẬT C00 23.25

11 40011796 DƯƠNG THỊ KIM SON 16/02/1999 NỮ 1 LUẬT C00 26

12 38003271 TRẦN THỊ THU THỦY 10/02/1999 NỮ 1 LUẬT C00 22.75

13 42013245 NGUYỄN ĐÌNH SỬU 04/02/1997 NAM 1 1 LUẬT C00 23

14 1069098 NGUYỄN ĐÌNH TRÌNH 13/08/1998 NAM 2 LUẬT C00 23.25

15 40005527 NGUYỄN THỊ TRANG 17/10/1999 NỮ 1 LUẬT C00 24.25

16 30015928 LÊ NGỌC PHƯỚC 27/07/1998 NAM 1 LUẬT C00 25.75

17 28011023 BÙI NGUYỄN HOÀNG 18/05/1999 NAM 1 1 LUẬT C00 22.75

18 36002860 TRẦN THỊ NHÀI 09/05/1999 NỮ 1 LUẬT C00 24.25

19 30007820 LÊ THỊ HIỀN 08/06/1999 NỮ 1 LUẬT C00 27.25

20 31004316 CAO THỊ HỒNG MAI 15/10/1999 NỮ 1 LUẬT C00 22.75

21 30014022 NGUYỄN ĐÌNH HUẤN 06/10/1999 NAM 1 LUẬT C00 22.75

22 34017313 LÊ VĂN VƯƠNG 08/11/1998 NAM 2NT LUẬT C00 23.75

23 42013683 PHAN THỊ MỸ LINH 24/06/1997 NỮ 1 LUẬT C00 23

24 39004950 TRẦN NGỌC HIẾU 08/12/1999 NAM 2NT LUẬT C00 23.75

25 37000002 ĐẶNG MINH AN 20/06/1999 NAM 1 1 LUẬT C00 23

26 25018651 ĐINH NGỌC KHÁNH 30/04/1999 NAM 2NT LUẬT C00 23.25

27 32001069 NGUYỄN THỊ THÚY LÀNH 25/01/1999 NỮ 2NT LUẬT C00 22.75

28 38012634 NGUYỄN THỊ TRANG 25/01/1998 NỮ 1 LUẬT C00 22.75

29 63004524 HỨA QUỐC CƯỜNG 19/05/1998 NAM 1 1 LUẬT C00 25

30 39010316 DƯƠNG MINH PHI 16/03/1998 NAM 2 LUẬT C00 23

31 6004564 TÔ THỊ MINH NGỌC 26/09/1999 NỮ 1 1 LUẬT C00 24.5

32 30016028 LÊ CÔNG TRUYỀN 08/10/1998 NAM 1 LUẬT C00 27.25

33 34008653 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 02/11/1999 NỮ 2NT LUẬT KINH TẾ A00 25

34 2069137 TRẦN NAM PHI 15/02/1994 NAM 3 2 LUẬT KINH TẾ C00 26.25

35 32004465 HOÀNG ĐỨC TR GIANG 12/04/1999 NAM 1 LUẬT KINH TẾ C00 25

36 31000422 TRƯƠNG QUẢNG NINH 15/11/1999 NAM 2 LUẬT KINH TẾ C00 24

37 33005246 HÀ ĐỨC VIỆT 01/01/1999 NAM 2 LUẬT KINH TẾ C00 25

38 29010148 LÝ NGUYỄN TRỌNG NHÂN03/01/1995 NAM 5 2NT LUẬT KINH TẾ C00 25

39 32007748 NGUYỄN VĂN HIẾU 22/12/1995 NAM 2NT LUẬT KINH TẾ C00 24

40 31003204 TRẦN VĂN HOÀNG 29/05/1999 NAM 2NT LUẬT KINH TẾ D01 25.5

41 32004884 LÊ THỊ THU HOÀI 19/04/1999 NỮ 1 LUẬT KINH TẾ C00 24.75

42 51013573 DƯƠNG QUANG ĐỨC 17/11/1995 NAM 3 2 LUẬT KINH TẾ C00 24

43 31009534 BÙI THỊ THIÊN LÝ 30/04/1999 NỮ 2 LUẬT KINH TẾ C00 26

44 36003274 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 05/01/1999 NAM 1 LUẬT KINH TẾ C00 24

45 28010936 PHẠM MINH CHIẾN 16/01/1999 NAM 1 1 LUẬT KINH TẾ C00 24.5

46 38001785 KPĂ GLĂCH 23/03/1999 NAM 1 1 LUẬT KINH TẾ C00 24.75

47 29021432 LÊ THỊ XOAN 02/06/1999 NỮ 1 LUẬT KINH TẾ C00 24.25

48 37016557 NGUYỄN MINH KHANG 08/12/1998 NAM 1 1 LUẬT KINH TẾ C00 24

49 35012536 PHÙNG THANH KIÊN 15/04/1998 NAM 2NT LUẬT KINH TẾ C00 24.5



50 30015687 PHAN QUANG HÀO 16/03/1997 NAM 1 LUẬT KINH TẾ C00 25.5

51 42008145 VŨ THỊ THÚY NHUNG 13/01/1999 NỮ 1 LUẬT KINH TẾ C00 24.75

52 28012808 HOÀNG HỒNG MINH 11/06/1999 NỮ 2NT LUẬT KINH TẾ C00 25.25

53 29026110 HỒ NHỮ QUỲNH HOA 16/02/1999 NỮ 2 LUẬT KINH TẾ C00 26.25

54 32008398 NGUYỄN NGỌC VŨ 20/07/1998 NAM 2NT LUẬT KINH TẾ C00 25

55 30000084 TRƯƠNG HẢI DƯƠNG 13/08/1999 NAM 2 LUẬT KINH TẾ C00 24.75

56 30012780 NGUYỄN THỊ QUỲNH DIỆP02/01/1999 NỮ 1 LUẬT KINH TẾ C00 26

57 34005570 LÊ TRẦN ANH VŨ 10/06/1999 NAM 2NT LUẬT KINH TẾ C00 25.5

58 16000386 TRẦN NG KHÁNH LINH 02/08/1998 NỮ 2NT LUẬT KINH TẾ C00 26.75

59 38012815 PHẠM NGỌC HƯNG 06/02/1998 NAM 1 LUẬT KINH TẾ C00 26.5

60 17001030 PHẠM ĐỨC ANH 24/11/1999 NAM 1 LUẬT KINH TẾ C00 24.25

61 14008819 NGUYỄN QUANG NAM 30/12/1998 NAM 1 LUẬT KINH TẾ C00 24.75


